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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_MAR05 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72006991 Hoàng Phước Dân An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72007006 Hà Lê Kiều Anh 

3 DH72006818 Nguyễn Thị Vân Anh 

4 DH72006726 Nguyễn Thành Bảo 

5 DH72007045 Lê Thị Kim Cương 

6 DH72007008 Nguyễn Lê Phương Dung 

7 DH72007054 Trần Phạm Hồng Duyên 

8 DH72006628 Nguyễn Thị Bạch Dương 

9 DH72007295 Trần Phương Đông 

10 DH72006903 Đặng Ngọc Minh Đức 7.5   

11 DH72006853 Nguyễn Khắc Đức Không nộp hồ sơ 

12 DH72006587 Trần Duy Đức 2   

13 DH72007132 Đặng Nguyễn Khánh Hà 

Không nộp hồ sơ 
14 DH72007025 Từ Văn Hào 

15 DH72007018 Trương Thị Mỹ Hằng 

16 DH72007096 Đinh Trọng Hiển 

17 DH72006801 Nguyễn Phú Hiệp 4   

18 DH72005273 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 
Không nộp hồ sơ 

19 DH72006638 Cao Văn Huy 

20 DH72006915 Lương Đặng Quỳnh Hương 3   

21 DH72007304 Nguyễn An Khang 3.5   

22 DH72006585 Lê Hồng Anh Kiệt Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72006657 Trần Võ Hoàng Kim 13   

24 DH72006635 Lâm Mỹ Linh 2   

25 DH72006909 Hoàng Thị Thanh Loan 8   

26 DH72007224 Bàn Ngọc Long 

Không nộp hồ sơ 27 DH72007271 Đặng Thị Thu Mai 

28 DH72006591 Sái Thị Kiều Mai 

29 DH72007120 Nguyễn Thị Hiền Mơ 1   

30 DH72006780 Lê Đan My 

Không nộp hồ sơ 31 DH72005369 Lê Thị Kim Mỹ 

32 DH72006941 Đỗ Thái Nam 

33 DH72007287 Văn Nguyễn Thị Thu Nga 1   

34 DH72007036 Đặng Thị Kim Ngân 

Không nộp hồ sơ 

35 DH72006745 Đoàn Thị Thúy Ngân 

36 DH72006944 Phạm Trung Nhân 

37 DH72007190 Hồ Thị Quỳnh Như 

38 DH72007048 Nguyễn Trần Huỳnh Như 

39 DH72007317 Thái Duy Phú 

40 DH72005451 Phan Hoàng Gia Phúc 

41 DH72006990 Đỗ Thị Thu Phương 

42 DH72006978 Nguyễn Quốc Thắng 

43 DH72007105 Hồ Tấn Thuận 

44 DH72007040 Trần Ngọc Thúy 

45 DH72006595 Đỗ Thị Cẩm Tiên 5   

46 DH72007212 Lương Ngọc Thủy Tiên 
Không nộp hồ sơ 

47 DH72006579 Nguyễn Ngọc Hà Tiên 

48 DH72006816 Trần Thị Mỹ Tiên 2   



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH72007004 Đoàn Ngọc Bảo Trâm 
Không nộp hồ sơ 

50 DH72007092 Nguyễn Phương Ngọc Trâm 

51 DH72007021 Châu Thị Quế Trân 8   

52 DH72007109 Ngô Minh Tuấn 
Không nộp hồ sơ 

53 DH72007063 Nguyễn Thị Kim Tuyền 

54 DH72006895 Võ Thị Sông Tuyền 3   

55 DH72006781 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1   

56 DH72007059 Mai ánh Tuyết 

Không nộp hồ sơ 

57 DH72005038 Nguyễn Phạm Tố Uyên 

58 DH72004965 Tạ Cao Văn 

59 DH72007039 Mai Ngọc Thanh Vân 

60 DH72007057 Nguyễn Thị Bích Vân 

61 DH72006989 Phạm Thị Bích Vân 

62 DH72006918 Vũ Ngọc Thảo Vy 

63 DH72007086 Đào Kim Yên 1   

64 DH72007229 Nguyễn Thị Hải Yến Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 
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